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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vĩnh Khương                           

Các Thẩm phán:                       Ông Hồ Văn Phụng     

                                                Ông Trần Nam Trung             

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Quốc Thanh – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng.                               

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa: 
Bà Nguyễn Thị Như Huỳnh - Kiểm sát viên.                              

Ngày 18-11-2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án thụ lý số 136/2022/TLPT-DS ngày 06-10-2022 về tranh 

chấp hợp đồng đặt cọc.  

Do bản án dân sự sơ thẩm số 30/2022/DS-ST ngày 01-8-2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng bị kháng cáo.               

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 185a/2022/QĐ-PT ngày 

27-10-2022, giữa các đương sự:                  

- Nguyên đơn: Ông Trương Minh T, sinh năm 1979; địa chỉ: Ấp AH, xã 

LĐ, huyện LP, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).    

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1960; địa chỉ: Số nhà 35, ấp AH, xã 

LĐ, huyện LP, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).   

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phan Văn T1, sinh năm 

1985; địa chỉ: Số nhà 35, ấp AH, xã LĐ, huyện LP, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).        

- Người kháng cáo: Ông Trương Minh T, là nguyên đơn.        

 ỘI DU   VỤ Á : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ, vụ án được tóm tắt như sau:    

- Theo đơn khởi kiện ngày 30-5-2022 và trình bày của ông Trương Minh 

T tại phiên tòa:     
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Ông Trương Minh T và bà Nguyễn Thị D, ông Phan Văn T1 (con bà D) 

có thỏa thuận chuyển nhượng phần đất có diện tích 10.553m
2
, thửa số 113, tờ 

bản đồ số 1, tọa lạc tại ấp SD, xã TH, huyện LP, tỉnh Sóc Trăng (theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số DC 620733 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 30-

6-20210 cho bà Nguyễn Thị D) với giá 01 công tầm 03m (tương đương 

1.296m
2
) là 85.000.000 đồng.   

Vào ngày 31-3-2022 tại nhà của bà D và ông T1, hai bên lập Hợp đồng 

đặt cọc đất và ông T giao 100.000.000 đồng tiền cọc cho bà D nhận trực tiếp 

trước sự chứng kiến của ông T1. Chữ viết trong Hợp đồng là của ông T, còn chữ 

ký tên “Dình” ..... bên mục “người bán ký tên” là do ông T1 ký thay cho bà D, 

theo yêu cầu của bà D. Theo Hợp đồng này thì trong vòng 14 ngày kể từ ngày 

31-3-2022, ông T phải giao đủ tiền chuyển nhượng của diện tích đất 10.553m
2
 

và các bên đi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Nhưng sau khi nhận cọc 

được 11 ngày, bà D mang tiền cọc đến nhà ông T để trả lại và không đồng ý 

chuyển nhượng đất.  

Ông Trương Minh T yêu cầu bà Nguyễn Thị D và ông Phan Văn T1 trả số 

tiền đặt cọc là 100.000.000 đồng và tiền phạt cọc là 100.000.000 đồng, tổng 

cộng là 200.000.000 đồng.           

- Theo trình bày của bà Nguyễn Thị D trong quá trình giải quyết vụ án và 

tại phiên tòa:    

Con của bà Nguyễn Thị D là ông Phan Văn T1 có lập hợp đồng đặt cọc để 

chuyển nhượng cho ông Trương Minh T diện tích đất 10.553m
2
, thửa số 113, tờ 

bản đồ số 1 của bà D theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 620733 ngày 30-6-2021. Thỏa 

thuận này không được sự đồng ý của bà D.  

Vào ngày 30/3/2022, ông T1 giao số tiền cọc 100.000.000 đồng cho bà D 

và cho biết đã ký hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng phần đất trên cho ông T 

nhưng bà D không đồng ý chuyển nhượng. Đến ngày 03/4/2022, bà D mang tiền 

đến nhà ông T để trả lại nhưng ông T không đồng ý nhận mà yêu cầu bồi thường 

100.000.000 đồng tiền cọc nên hai bên phát sinh tranh chấp và bà D quản lý số 

tiền này cho đến nay.  

Bà D đồng ý trả lại 100.000.000 đồng tiền đặt cọc đang quản lý và bồi 

thường số tiền là 10.000.000 đồng cho ông T do ông T1 cũng có lỗi trong việc 

nhận tiền cọc để chuyển nhượng đất của bà D.   

- Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, ông 

Phan Văn T1 trình bày:   

Ông T1 có thỏa thuận chuyển nhượng cho ông T phần đất có diện tích 

10.553m
2
, thửa số 113, tờ bản đồ số 1 thuộc quyền sử dụng của bà D theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
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đất số DC 620733 ngày 30-6-2021. Vào ngày 31-3-2022, hai bên lập Hợp đồng 

đặt cọc đất ngày 31-3-2022  và ông T1 có ký tên “Dình” tại mục người bán theo 

yêu cầu của ông T. Quá trình thỏa thuận chuyển nhượng, ký hợp đồng và nhận 

tiền cọc thì chỉ có ông T1 thực hiện với ông T và bà D không hay biết do ông T1 

không bàn bạc với bà D. Sau khi nhận 100.000.000 đồng tiền cọc của ông T, 

ông T1 giao lại cho bà D thì bà D không đồng ý chuyển nhượng.   

Ông Phan Văn T1 cũng đồng ý trả số tiền cọc 100.000.000 đồng đã nhận 

và cùng với bà D bồi thường cho ông T số tiền 10.000.000 đồng.    

- Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 30/2022/DS-ST ngày 01-8-2022, Tòa án 

nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã quyết định (tóm tắt):                

“1. Tuyên bố giao dịch dân sự “Hợp đồng đặt cọc được xác lập ngày 31-

3-2022” giữa ông Trương Minh T và ông Phan Văn T1 mục đích để chuyển 

nhượng phần đất có diện tích 10.553m
2
, thửa số 113, tờ bản đồ số 1, tọa lạc tại 

ấp SD, xã TH, huyện LP, tỉnh Sóc Trăng, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số DC 620733 cho bà Nguyễn Thị D ngày 30-6-2021 

là vô hiệu.  

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trương 

Minh T. Buộc bị đơn bà Nguyễn Thị D và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Phan Văn T1 cùng có nghĩa vụ liên đới hoàn trả cho ông T số tiền đặt 

cọc là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).  

3. Ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn bà Nguyễn Thị D và người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phan Văn T1 cùng có nghĩa vụ liên đới bồi thường 

cho nguyên đơn ông Trương Minh T số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).    

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày ông Trương Minh T có đơn 

yêu cầu thi hành án thì hàng tháng bà Nguyễn Thị D và ông Phan Văn T1 phải 

trả lãi cho ông T theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

dân sự năm 2015.    

4. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông 

Trương Minh T buộc bị đơn bà Nguyễn Thị D và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông Phan Văn T1 cùng có nghĩa vụ liên đới hoàn trả cho ông T số tiền 

phạt cọc là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).”   

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự theo quy định pháp luật.    

- Ngày 12/8//2022, nguyên đơn kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm sửa một 

phần bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn.   

- Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc 

giải quyết toàn bộ vụ án, cụ thể như sau:                          
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+ Bà Nguyễn Thị D đồng ý trả cho ông Trương Minh T số tiền cọc đã 

nhận là 100.000.000 đồng và bồi thường cho ông Trương Minh T số tiền là 

30.000.000 đồng, tổng cộng là 130.000.000 đồng.        

+ Bà D và ông T đã tự thực hiện giao nhận xong 120.000.000 đồng; còn 

lại số tiền 10.000.000 đồng, bà D trả cho ông T vào ngày 31-12-2022 tại địa 

điểm do hai bên tự thỏa thuận.     

+ Bà D đồng ý chịu 6.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.                      

- Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về tính có căn cứ và 

hợp pháp của kháng cáo, về việc tuân thủ và chấp hành pháp luật tố tụng của 

những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ 

án ở giai đoạn phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm. Đồng thời, đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị đơn và áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ 

luật Tố tụng dân sự để sửa bản án sơ thẩm theo hướng công nhận sự thỏa thuận 

của các đương sự.                                               

  Ậ  ĐỊ    ỦA TÒA Á : 

[1] Đơn kháng cáo của ông Trương Minh T đảm bảo về hình thức và nội 

dung, đúng người có quyền kháng cáo, còn trong thời hạn kháng cáo theo quy 

định tại các Điều 271, Điều 272 và Điều 275 Bộ luật Tố tụng dân sự nên được 

xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.             

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đã thỏa thuận được với nhau về 

việc giải quyết toàn bộ vụ án như đã nêu trên. Hội đồng xét xử nhận thấy thỏa 

thuận này là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức 

xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 300 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự để sửa bản án sơ thẩm theo hướng công nhận sự thoả thuận của các bên.      

[3] Về án phí:    

[3.1] Bà Nguyễn Thị D đồng ý chịu 6.500.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. Do bà D là người cao tuổi và có yêu cầu miễn án phí nên Hội đồng xét xử 

cho bà D được miễn nộp khoản tiền này theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 

12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

[3.2] Ông Trương Minh T phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc 

thẩm.                           

[4] Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.                                       

Vì các lẽ trên,       

QUYẾT ĐỊ  : 
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Căn cứ vào Điều 300, khoản 2 Điều 308, khoản 6 Điều 313 Bộ luật Tố 

tụng dân sự và khoản 5 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.                                              

1. Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 30/2022/DS-ST ngày 01-8-2022 của Tòa 

án nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Công nhận sự thỏa thuận của các 

đương sự như sau:                         

1.1. Tuyên bố giao dịch dân sự “Hợp đồng đặt cọc được xác lập ngày 31-

3-2022” giữa ông Trương Minh T và ông Phan Văn T1 mục đích để chuyển 

nhượng phần đất có diện tích 10.553m
2
, thửa số 113, tờ bản đồ số 1, tọa lạc tại 

ấp SD, xã TH, huyện LP, tỉnh Sóc Trăng, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số DC 620733 cho bà Nguyễn Thị D ngày 30-6-2021 

là vô hiệu.         

1.2. Bà Nguyễn Thị D đồng ý trả cho ông Trương Minh T số tiền cọc đã 

nhận là 100.000.000 đồng và bồi thường cho ông Trương Minh T số tiền là 

30.000.000 đồng, tổng cộng là 130.000.000 đồng.           

1.3/. Bà Nguyễn Thị D và ông Trương Minh T đã tự thực hiện giao nhận 

xong 120.000.000 đồng; còn lại số tiền 10.000.000 đồng, bà Nguyễn Thị D trả 

cho ông Trương Minh T vào ngày 31-12-2022, tại địa điểm do hai bên tự thỏa 

thuận.    

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015.    

1.4. Về án phí dân sự sơ thẩm:         

Bà Nguyễn Thị D được miễn nộp 6.500.000 đồng.     

Ông Trương Minh T không phải chịu, trả lại cho ông Trương Minh T số 

tiền 5.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0004634 ngày 08-6-

2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.    

2. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Trương Minh T phải chịu 300.000 

đồng, nhưng được trừ vào 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu 

số  0004504 ngày 12-8-2022 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng; ông Trương Minh T đã nộp xong án phí dân sự phúc thẩm.                             

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.    

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung) thì người được thi hành án 

dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 
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quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ 

sung); thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung).         

Nơi nhận:  
- Các đương sự;  
- TAND huyện Long Phú;  

- VKSND tỉnh Sóc Trăng;  
- Chi cục THADS huyện Long Phú;  

- Lưu hồ sơ vụ án; Tòa Dân sự; Phòng 

Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án.         
 

TM.  ỘI ĐỒ   XÉT XỬ PHÚC T ẨM 
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 guyễn Vĩnh Khương  

 

 

 

 


